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Đề thi có 02 trang
Thí sinh không được sử dụng tài liệu
	Câu 1 (2 điểm): Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loài vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với các thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO4 – 1,5; KH2PO4 – 1,0; MgSO4 – 0,2; CaCl2 – 0,1; NaCl – 5,0.
a) Loài vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì? (0,5 điểm)
b) Nguồn carbon, nguồn năng lượng và nguồn phosphore của vi sinh vật này là gì? (1,5 điểm)


	Câu 2 (2 điểm): Quan sát các sơ đồ sau và trả lời câu hỏi:
                Vi khuẩn lactic đồng hình
Glucose                                              Acid lactic
                  
                  Vi khuẩn lactic dị hình
Glucose                                              Acid lactic + CO2 + Ethanol + Acid acetic...
a) Các sơ đồ trên mô tả quá trình nào của vi khuẩn? Sản phẩm chung của chúng là gì? (1 điểm)
b) Em hiểu thế nào là vi khuẩn lactic đồng hình và vi khuẩn lactic dị hình? (0,5 điểm)
c) Em hãy cho biết ít nhất 2 ứng dụng từ quá trình trên. (0,5 điểm)


	Câu 3 (3 điểm): Quan sát biểu đồ và trả lời những câu hỏi sau:
(thí sinh không vẽ lại hình trên bài làm)

Hình: Biểu đồ sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục.
a) Hãy chú thích hình trên ở các chi tiết I, II, III và IV. (1 điểm)
b) Giả sử mỗi tế bào vi khuẩn là hình cầu và có khối lượng 5.10-13g, thời gian thế hệ của loài vi khuẩn trên là 20 phút và số lượng vi khuẩn cấy vào ban đầu là khoảng 400 tế bào. Hãy tính khối lượng của quần thể trên sau 5 giờ nuôi cấy. (1 điểm)
c) Để không xảy ra giai đoạn IV, người ta cần phải lảm gì trong nuôi cấy loài vi khuẩn trên? Hãy mô tả nguyên tắc tiến hành. (1 điểm)


	Câu 4 (3 điểm): Đọc đoạn thông tin sau và trả lời các câu hỏi.
“Một số vi khuẩn trong những điều kiện nhất định có thể được hình thành ở bên trong tế bào sinh dưỡng một cấu trúc đặc biệt bằng cách loại bớt nước, vỏ dày và có calci dipicolinate, cấu trúc đó chịu được nhiệt độ cao và các chất độc hại... Cấu trúc đó gọi là nội bào tử vi khuẩn (endospore).
Đã có thời, bọn khủng bố cho nội bào tử vi khuẩn than (Bacillus anthracis) vào bì thư, gói hàng. Khi hít các bào tử này vào trong cơ thể, do có môi trường giàu protein, chúng nảy mầm ngay, tạo màng nhầy là chuỗi trùng hợp D-glutamic, có khả năng chống lại sự thực bào. Khi sinh trưởng, vi khuẩn than tiết ra protein có độc tính rất mạnh, gây sốt cao, sưng tấy và tử vong. Chỉ cần một lượng rất nhỏ của bào tử vi khuẩn than (khoảng 5.10-9 gam) đã đủ làm một người thiệt mạng.”
(Theo SGK Sinh học 10, NXB. Giáo dục Việt Nam 2013, trang 105)
a) Đoạn văn đầu tiên đề cập đến nội bào tử của vi khuẩn. Theo em, nội bào tử của vi khuẩn là gì? Nội bào tử có phải là một hình thức sinh sản của vi khuẩn không? Hãy giải thích. (1,5 điểm)
b) Hãy chỉ ra phát biểu nào sau đây là không chính xác về vi khuẩn than và giải thích. (1 điểm)
a. Nếu phân tích gói hàng có bào tử vi khuẩn than, người ta sẽ thu được calci dipicolinate.
b. Trên lý thuyết, gói hàng chứa 5.10-4 mg nội bào tử vi khuẩn than đã đủ làm 100 người thiệt mạng nếu hít phải.
c. [bookmark: _GoBack]Nếu nuôi cấy vi khuẩn than trên môi trường tự nhiên thiếu acid D-glutamic thì chúng không mọc được khuẩn lạc.
d. Khối lượng một nội bào tử vi khuẩn than nhỏ hơn khối lượng một tế bào vi khuẩn than ký sinh trong cơ thể.
c) Em hãy giải thích vì sao vi khuẩn than có thể kháng được sự thực bào của cơ thể nhưng người bị bệnh than có thể được điều trị khỏi bằng các kháng sinh như penicilin, erythromycin...? (0,5 điểm)
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	Câu 1 (2 điểm): Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loài vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với các thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO4 – 1,5; KH2PO4 – 1,0; MgSO4 – 0,2; CaCl2 – 0,1; NaCl – 5,0.
a) Loài vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì? (0,5 điểm)
b) Nguồn carbon, nguồn năng lượng và nguồn phosphore của vi sinh vật này là gì? (1,5 điểm)
Đáp án:
a) Loài VSV này có kiểu dinh dưỡng: Quang tự dưỡng. 		0,5đ
b) Nguồn carbon là CO2.						0,5đ
Nguồn năng lượng là ánh sáng.					0,5đ
Nguồn phosphore là PO43- hoặc H2PO4-.				0,5đ		

	Câu 2 (2 điểm): Quan sát các sơ đồ sau và trả lời câu hỏi:
                Vi khuẩn lactic đồng hình
Glucose                                                         Acid lactic
                  
                  Vi khuẩn lactic dị hình
Glucose                                                         Acid lactic + CO2 + Ethanol + Acid acetic...
a) Các sơ đồ trên mô tả quá trình nào của vi khuẩn? Sản phẩm chung của chúng là gì? (1 điểm)
b) Em hiểu thế nào là vi khuẩn lactic đồng hình và vi khuẩn lactic dị hình? (0,5 điểm)
c) Em hãy cho biết ít nhất 2 ứng dụng từ quá trình trên. (0,5 điểm)
Đáp án:
a) Sơ đồ trên mô tả quá trình lên men lactic.				0,5đ
Sản phẩm chung là acid lactic.					0,5đ
b) Vi khuẩn lactic đồng hình: Sản phẩm lên men chỉ có acid lactic.	0,25đ
Vi khuẩn lactic dị hình: Sản phẩm lên men ngoài acid lactic còn có thêm những sản phẩm phụ như CO2, ethanol, acid acetic...					0,25đ
c) Ứng dụng: Làm sữa chua, muối chua rau quả...			0,25đ x 2

	Câu 3 (3 điểm): Quan sát biểu đồ và trả lời những câu hỏi sau:
(thí sinh không vẽ lại hình trên bài làm)

Hình: Biểu đồ sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục.
a) Hãy chú thích hình trên ở các chi tiết I, II, III và IV. (1 điểm)
b) Giả sử mỗi tế bào vi khuẩn là hình cầu và có khối lượng 5.10-13g, thời gian thế hệ của loài vi khuẩn trên là 20 phút và số lượng vi khuẩn cấy vào ban đầu là khoảng 400 tế bào. Hãy tính khối lượng của quần thể trên sau 5 giờ nuôi cấy. (1 điểm)
c) Để không xảy ra giai đoạn IV, người ta cần phải lảm gì trong nuôi cấy loài vi khuẩn trên? Hãy mô tả nguyên tắc tiến hành. (1 điểm)

	Đáp án:
a) Chú thích: I – Pha tiềm phát, II: Pha lũy thừa, III: Pha cân bằng, IV: Pha suy vong										0,25đ x 4
b) Nt = No . 2t/g = 400 . 2120/20 . 5.10-13 = 1,28.10-8 (g)			1,0đ
c) Người ta cần thực hiện nuôi cấy liên tục.			0,5đ
Liên tục đưa vào chất dinh dưỡng và lấy ra một lượng dịch nuôi cấy tương đương.
								0,5đ

	Câu 4 (3 điểm): Đọc đoạn thông tin sau và trả lời các câu hỏi.
“Một số vi khuẩn trong những điều kiện nhất định có thể được hình thành ở bên trong tế bào sinh dưỡng một cấu trúc đặc biệt bằng cách loại bớt nước, vỏ dày và có calci dipicolinate, cấu trúc đó chịu được nhiệt độ cao và các chất độc hại... Cấu trúc đó gọi là nội bào tử vi khuẩn (endospore).
Đã có thời, bọn khủng bố cho nội bào tử vi khuẩn than (Bacillus anthracis) vào bì thư, gói hàng. Khi hít các bào tử này vào trong cơ thể, do có môi trường giàu protein, chúng nảy mầm ngay, tạo màng nhầy là chuỗi trùng hợp D. glutamic, có khả năng chống lại sự thực bào. Khi sinh trưởng, vi khuẩn than tiết ra protein có độc tính rất mạnh, gây sốt cao, sưng tấy và tử vong. Chỉ cần một lượng rất nhỏ của bào tử vi khuẩn than (khoảng 5.10-9 gam) đã đủ làm một người thiệt mạng.”
(Theo SGK Sinh học 10, NXB. Giáo dục Việt Nam 2013, trang 105)
a) Đoạn văn đầu tiên đề cập đến nội bào tử của vi khuẩn. Theo em, nội bào tử của vi khuẩn là gì? Nội bào tử có phải là một hình thức sinh sản của vi khuẩn không? Hãy giải thích. (1,5 điểm)
b) Hãy chỉ ra phát biểu nào sau đây là không chính xác về vi khuẩn than và giải thích. (1 điểm)
a. Nếu phân tích gói hàng có bào tử vi khuẩn than, người ta sẽ thu được calci dipicolinate.
b. Trên lý thuyết, gói hàng chứa 5.10-4 mg nội bào tử vi khuẩn than đã đủ làm 100 người thiệt mạng nếu hít phải.
c. Nếu nuôi cấy vi khuẩn than trên môi trường tự nhiên thiếu acid D-glutamic thì chúng không mọc được khuẩn lạc.
d. Khối lượng một nội bào tử vi khuẩn than nhỏ hơn khối lượng một tế bào vi khuẩn than ký sinh trong cơ thể.
c) Em hãy giải thích vì sao vi khuẩn than có thể kháng được sự thực bào của cơ thể nhưng người bị bệnh than có thể được điều trị khỏi bằng các kháng sinh như penicilin, erythromycin...? (0,5 điểm)
Đáp án:
a) Hình thành ở bên trong tế bào sinh dưỡng một cấu trúc đặc biệt bằng cách loại bớt nước, vỏ dày và có calci dipicolinate, cấu trúc đó chịu được nhiệt độ cao và các chất độc hại... Cấu trúc đó gọi là nội bào tử vi khuẩn.				0,5đ
Nội bào tử không phải hình thức sinh sản của vi khuẩn.		0,5đ
Vì nó có cấu trúc chắc chắn giúp chống chịu với môi trường bất lợi, không sinh ra cá thể mới.								0,5đ
	b) Câu C là câu sai.							0,5đ
vì vi khuẩn than có thể tạo được D-glutamic acid (nguyên dưỡng với D-glutamic acid).
									0,5đ
c) Vi khuẩn than chỉ có lớp vỏ nhày giúp chống đại thực bào nuốt và tiêu hóa nhưng không thể chống lại được tác động diệt khuẩn chọn lọc của kháng sinh.
					HẾT				0,5đ


	Ngày...tháng...năm 20...
	Người lập đáp án
	Trần Thanh Duy
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	NỘI DUNG
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	ĐIỂM

	
	BIẾT
	HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DUNG CAO
	

	Các hình thức dinh dưỡng của Vi sinh vật
	0,5 điểm
	1,5 điểm
	
	
	2,0 điểm

	Chuyển hóa ở Vi sinh vật
	
	1,0 điểm
	1,0 điểm
	
	2,0 điểm

	Sinh trưởng của quần thể Vi sinh vật
	1,0 điểm
	1,0 điểm
	1,0 điểm
	
	3,0 điểm

	Sinh sản của Vi sinh vật
	
	1,0 điểm
	1,0 điểm
	1,0 điểm
	3,0 điểm

	TỔNG ĐIỂM
	1,5 điểm
	4,5 điểm
	3,0 điểm
	1,0 điểm
	10,0 điểm


	
	Ngày... tháng... năm 20...
	Người lập ma trận
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